
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 Mẫu số B09 - DN

(Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ - BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

I. Đặc ñiểm hoạt ñộng của doanh nghiệp 

1-Hình thức sở hữu vốn Cổ phần

2-Lĩnh vực kinh doanh Xây dựng cơ bản và sản xuất công nghiệp

3-Nghành nghề kinh doanh Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, SXVL XD

4-Đặc ñiểm hoạt ñộng của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng ñến báo cáo tài chính.

II, Kỳ kế toán, ñơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1-Kỳ kế toán năm (bắt ñầu từ ngày  01/01 kết thúc vào ngày 31/12).

2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.  Đồng Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2014

III. Chuẩn mức kế toán và Chế ñộ kế toán áp dụng

1-Chế ñộ kế toán áp dụng Chế ñộ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế ñộ kế toán: Tuân thủ mọi quy ñịnh của từng chuẩn mực kế toán

Bé tµi chÝnh vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh.

3-Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1-Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương ñương tiền.

  Phương pháp chuyển ñổi các ñồng tiền khác ra ñồng tiền sử dụng trong kế toán.

2-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

 -Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; : Theo giá gốc

 -Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; : Giá ñích danh

 -Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; : Kiểm kê ñịnh kỳ

 -Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. : Chưa thực hiện

3-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất ñộng sản ñầu tư:

 -Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính ); Nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại

 -Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính ). Khấu hao bình quân



4-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất ñộng sản ñầu tư

 -Nguyên tắc ghi nhận bất ñộng sản ñầu tư;

 -Phương pháp khấu hao bất ñộng sản ñầu tư.

5-Nguyên tắc ghi nhận các khoản ñầu tư tài chính:

 - Các khoản ñầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh ñồng kiểm soát;

 -Các khoản ñầu tư chứng khoán ngắn hạn;

 -Các khoản ñầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

 -Phương pháp lập dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí ñi vay:

 -Nguyên tắc ghi nhận chi phí ñi vay;

 -Tỷ lệ vốn hoá ñược sử dụng ñể xác ñịnh chi phí ñi vay ñược vốn hoá trong kỳ;

7-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

 -Chi phí trả trước; Chi phí làm DA mỏ ñá

 -Chi phí khác;

 -Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;  Theo khối lượng vag giá trị thực tế

 -Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10-Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

 -Nguyên tắc ghi nhận vốn ñầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu. Theo số vốn thực góp

 -Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch ñánh giá lại tài sản.

 -Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

 -Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối. Lãi từ HĐSXKD

11-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

 -Doanh thu bán hàng; Tuân thủ ñầy ñủ 5 ñiều kiện ghi nhận doanh thu và quy ñịnh tại chuẩn mực số 14 " Doanh thu và thu nhập khác"

 -Doanh thu cung cấp dịch vụ;

 -Doanh thu hoạt ñộng tài chính; Tuân thu ñầy ñủ 2 ñiều kiện ghi nhận doanh thu HĐTC  quy ñịnh tại chuẩn mực số 14

 Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c

 -Doanh thu hợp ñồng xây dựng.



12-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính. Chi phí tài chính ñược ghi nhận trong báo cáo KQHĐKD

lµ tæng chi phÝ tµi chÝnh ph¸t sinh trong kú( Kh«ng bï trõ víi doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh)

13-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt thuÕ TNDN trong n¨m hiÖn hµnh.

14-Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối ñoái.

15-Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân ñối kế toán

01-Tiền Cuối Kỳ Đầu năm

 -Tiền mặt 57.269.473              9.914.136               

 -Tiền gửi ngân hàng 301.426.241            507.984.702           

 -Tiền ñang chuyển

Cộng 358.695.714            517.898.838           

(Đơn vị tính: §ång .)

02 - Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn: Cuối Kỳ Đầu năm

 - Chứng khoán ñầu tư ngắn hạn

 - Đầu tư ngắn hạn khác

 - Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn 

Cộng 0 0

03-Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối Kỳ Đầu năm

 -Phải thu về cổ phần hoá

 -Phải thu về cổ tức và lợi nhuận ñược chia

 -Phải thu người lao ñộng

 - Phải thu kinh phí công ñoàn

 -Phải thu khác 1.432.752.911         1.267.021.133        

Cộng 1.432.752.911         1.267.021.133        

04-Hàng tồn kho Cuối Kỳ Đầu năm

 -Hàng mua ñang ñi ñường

 -Nguyên liệu, vật liệu 929.390.940            2.045.790.899        



 -Công cụ, dụng cụ 492.437.491            478.331.222           

 -Chi phí SX, KD dở dang 38.398.810.906       36.848.426.681      

 -Thành phẩm 1.294.269.039         144.441.805           

 -Hàng hoá -                           -                          

 -Hàng gửi ñi bán

 -Hàng hoá kho bảo thuế

 -Hàng hoá bất ñộng sản

Cộng giá gốc hàng tồn kho 41.114.908.376       39.516.990.607      

*Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng ñể thế chấp, cầm cố ñảm bảo các khoản nợ phải trả:…………………………………………………….

*Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:…………………………………………………….

*Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn ñến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:……………………………………

05-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước Cuối Kỳ Đầu năm

 -Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

 -…

 -Các khoản khác phải thu Nhà Nước

Cộng -                           -                          

06-Phải thu dài hạn nội bộ Cuối Kỳ Đầu năm

 -Cho vay dài hạn nội bộ

 -…

 -Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng -                           -                          

07-Phải thu dài hạn khác Cuối Kỳ Đầu năm

 -Ký quỹ, ký cược dài hạn

 -Các khoản tiền nhận uỷ thác

 -Cho vay không có lãi

 -Phải thu dài hạn khác

Cộng -                           -                          



08- Tăng, giảm tài sản cố ñịnh hữu hình:

Khoản Mục Nhà cửa, vật 
kiến trúc

Máy móc, thiết 
bị

Phương tiện vận 
tải, truyền dẫn

Thiết bị dụng cụ 
quản lý

Cây lâu năm, 
súc vật làm 

TSCĐ khác Tổng cộng

2111 2112 2113 2114 2115 2118

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Số dư ñầu năm 13.146.517.514 19.318.284.237  2.195.411.428    -                      -                   -                           34.660.213.179      

 -Mua trong Kỳ -                   -                           -                          

 -Đầu tư XDCB hoàn thành -                          

 -Tăng khác -                          

 -Chuyển sang bất ñộng sản ñầu tư -                          

 -Thanh lý,nhượng bán -                           -                          

 -Giảm khác -                          

Số dư cuối kỳ 13.146.517.514 19.318.284.237  2.195.411.428    -                      -                   -                           34.660.213.179      

Giá trị hao mòn luỹ kế -                          

Số dư ñầu Kỳ 3.408.121.985   8.084.635.008    2.195.411.428    -                   -                           13.688.168.421      

 -Khấu hao trong kỳ 266.040.492      336.389.925       -                      -                      602.430.417           

 -Tăng khác -                          

 -Chuyển sang bất ñộng sản ñầu tư -                     -                          

 -Thanh lý,nhượng bán -                           -                          

 -Giảm khác -                          

Số dư cuối kỳ 3.674.162.477   8.421.024.933    2.195.411.428    -                      -                   -                           14.290.598.838      

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình -                          

Tại ngày ñầu kỳ 9.738.395.529   11.233.649.229  -                      -                      -                   -                           20.972.044.758      

Tại ngày cuối kỳ 9.472.355.037   10.897.259.304  -                      -                      -                   -                           20.369.614.341      

 -Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình ñã dùng ñể thế chấp, cầm cố ñảm bảo các khoản vay:

 -Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ ñã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

 -Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

 -Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

 -Các thay ñổi khác về TSCĐ hữu hình:



09-Tăng, giảm tài sản cố ñịnh thuê tài chính:

Khoản Mục Nhà cửa, vật 
kiến trúc

Máy móc, thiết 
bị

Phương tiện vận 
tải, truyền dẫn

Thiết bị dụng cụ 
quản lý

Cây lâu năm, 
súc vật làm 

TSCĐ khác Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính

Số dư ñầu năm -                          

 -Thuê tài chính trong năm -                          

 -Mua lại TSCĐ thuê tài chính -                          

 -Tăng khác -                          

 -Trả lại TSCĐ thuê tài chính -                          

 -Giảm khác -                          

Số dư cuối năm -                          

Giá trị hao mòn luỹ kế -                          

Số dư ñầu năm -                          

 -Khấu hao trong năm -                          

 -Mua lại TSCĐ thuê tài chính -                          

 -Tăng khác -                          

 -Trả lại TSCĐ thuê tài chính -                          

 -Giảm khác -                          

Số dư cuối năm -                          

Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính -                          

 -Tại ngày ñầu năm -                     -                      -                      -                      -                   -                           -                          

 -Tại ngày cuối năm -                     -                      -                      -                      -                   -                           -                          

*Tiền thuê phát sinh thêm ñược ghi nhận là chi phí trong năm:

*Căn cứ ñể xác ñịnh tiền thuê phát sinh thêm

*Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền ñược mua tài sản:

10-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản Mục Quyền sử dụng 
ñất

Quyền phát 
hành

Bản quyền bằng 
sáng chế

Nhãn hiệu hàng 
hoá

Phần mềm 
máy vi tính

Mỏ ñá TSCĐ vô hình 
khác

Tổng cộng

2131 2132 2133 2134 2135 2136 2138

Nguyên giá TSCĐ vô hình



Số dư ñầu kỳ -                     -                      -                      -                      -                   -                          -                   

 -Mua trong kỳ -                           -                   

 -Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp -                   

 -Tăng do hợp nhất kinh doanh -                   

 -Tăng khác -                   

 -Thanh lý,nhượng bán -                   

 -Giảm khác -                      -                   

Số dư cuối kỳ -                     -                      -                      -                      -                   -                           -                          -                   

Giá trị hao mòn luỹ kế -                   

Số dư ñầu kỳ -                     -                      -                      -                      -                   -                           -                          -                   

 -Khấu hao trong kỳ -                     -                      -                      -                      -                   -                          -                   

 -Tăng khác -                   

 -Thanh lý,nhượng bán -                   

 -Giảm khác -                      -                   

Số dư cuối kỳ -                     -                      -                      -                      -                   -                           -                          -                   

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình -                   

 - Tại ngày ñầu kỳ -                     -                      -                      -                      -                   -                           -                          -                   

 -Tại ngày cuối kỳ -                     -                      -                      -                      -                   -                           -                          -                   

*Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Cuối kỳ Đầu năm

  +Công trình: Mỏ ñá Đậu Liêu 462.052.990            462.052.990           

 + Nhà máy tuynel Vượng Lộc -                           

Cộng 462.052.990            462.052.990           

12-Tăng, giảm bất ñộng sản ñầu tư:

Khoản mục Số ñầu năm Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ Số kỳ

Nguyên giá bất ñộng sản ñầu tư

 -Quyền sử dụng ñất

 -Nhà

 -Nhà và quyền sử dụng ñất



 -Cơ sở hạ tầng

Giá trị hao mòn luỹ kế

 -Quyền sử dụng ñất

 -Nhà

 -Nhà và quyền sử dụng ñất

 -Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại của bất ñộng sản ñầu tư

 -Quyền sử dụng ñất

 -Nhà

 -Nhà và quyền sử dụng ñất

 -Cơ sở hạ tầng

*Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13-Đầu tư dài hạn khác: Cuối năm Đầu năm

 -Đầu tư cổ phiếu

 -Cho vay dài hạn

 -Đầu tư dài hạn khác 3.000.000.000         3.000.000.000        

Cộng 3.000.000.000         3.000.000.000        

14-Chi phí trả trước dài hạn  Cuối Kỳ Đầu năm

 -Chi phí sữa chữa ñường tránh Hà Tĩnh 5.358.096.267         5.358.096.267        

 -Chi phí CCDC ñã xuất dùng 26.118.309              126.276.353           

 - Tháp nước khu ñiều hànhnhà máy gạch 323.773                   1.565.372               

 - Cổng chính, cổng phụ - NMG 1.248.308                6.035.298               

 - Mái che xung quanh nhà chứa ñất 736.296                   3.559.836               

 - Bổ sung xây mương thoát nước 133.329                   643.830                  

 - Xây bao che xung quanh nhà cáng 135.727                   656.212                  

 - Xe bàn, sàng than, nhà xe, ñường 1.977.239                9.559.521               

 - Sân cáng ngoài trời - NMG 24.739.237              105.352.729           

 - Che xung quanh nhà cáng, khu cấp liệu nhà máy gạch 7.531.749                32.074.162             

 - Sữa chữa nhà ở công nhân 3.402.619                14.490.150             



 - Ống khối lò nung nhà máy gạch 13.762.273              55.049.091             

 - Sữa chữa máy nhào ñùn liên hợp 502 6.171.458                24.685.833             

 - Đầu bò ñùn ép ( máy 502 Tạo hình) 2.295.830                9.183.323               

 - Thay thế các thiết bị  lò nung - Nhà máy gạch 42.860.250              

 - Chi phí làm ñường, ñoạn ñi qua khu dân cư NMG 95.511.451              

Cộng 5.585.044.115         5.747.227.977        

15-Vay và nợ ngắn hạn Cuối Kỳ Đầu năm

 -Vay ngắn hạn 39.917.435.766 38.700.564.711

 -Nợ dài hạn ñến hạn trả 1.470.000.000         1.800.000.000        

Cộng 41.387.435.766       40.500.564.711      

16-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Cuối Kỳ Đầu năm

 -Thuế giá trị gia tăng 3.306.325.116         3.255.491.551        

 -Thuế tiêu thụ ñặc biệt -                           -                          

 -Thuế xuất, nhập khẩu -                           -                          

 -Thuế thu nhập doanh nghiệp 177.715.580            177.715.580           

 -Thuế thu nhập cá nhân 52.374.537              77.814.319             

 -Thuế tài nguyên 4.207.000                4.207.000               

 -Thuế nhà ñất và tiền thuê ñất 11.097.000              52.394.000             

 -Các loại thuế khác -                           -                          

 -Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 101.392.041            101.392.041           

Cộng 3.653.111.274         3.669.014.491        

17-Chi phí phải trả Cuối Kỳ Đầu năm

 -Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

 -Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

 -Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

 - Trích trước chi phí 3.601.799.573         2.949.195.936        

         + Chi phí thi công ñường liên huyện miền núi Cẩm Xuyên - Kỳ Anh 652.603.637           -                         



         + Tiền thép Chủ ñầu tư cấp CT: Phôi thép Hải Phòng 188.430.225           188.430.225          

         + Tiền vật tư CT: Thuỷ ñiện ñồng Nai 5 671.159.671           671.159.671          

         +  Công ty TNHH Minh Hà ( Thi công CT: QL51) 1.587.189.021        1.587.189.021       

         + Tiền vật tư CT: Nút giao ñường tránh 502.417.019           502.417.019          

Cộng 3.601.799.573         2.949.195.936        

18-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Cuối Kỳ Đầu năm

 -Tài sản thừa chờ giải quyết

 - Bảo hiểm thất nghiệp 301.093.825            243.353.731           

 -Kinh phí công ñoàn 69.446.132              59.581.777             

 -Bảo hiểm xã hội 1.998.026.474         1.360.679.238        

 -Bảo hiểm y tế 178.852.270            166.261.573           

 -Phải trả về cổ phần hoá 1.408.049                1.408.049               

  - Lãi phải trả Ngân hàng ĐT&PT Hà Tĩnh 20.612.383.863       17.413.893.529      

 - Phải trả cổ tức cho cổ ñông 1.675.697.219         1.675.697.219        

 - Lãi phải trả BHXH 614.617.090            419.828.953           

 -Các khoản phải trả, phải nộp khác 4.292.241.531         4.303.048.410        

Cộng 29.743.766.453       25.643.752.479      

19-Phải trả dài hạn nội bộ Cuối Kỳ Đầu năm

 -Vay dài hạn nội bộ

 -Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng -                           -                          

20-Vay và nợ dài hạn Cuối Kỳ Đầu năm

a-Vay dài hạn 17.540.221.300       17.540.221.300      

 -Vay ngân hàng 17.540.221.300       17.540.221.300      

b-Nợ dài hạn

 -Các khoản nợ thuê tài chính

Trả tiền  lãi 
thuê

Trả nợ gốc
Thời hạn

Năm nay Năm trước

Tổng khoản tiền 
thanh toán thuê 

tài chính
Trả tiền  lãi thuê Trả nợ gốc

Tổng khoản tiền 
thanh toán thuê 

tài chính



Từ 1 năm trở xuống

Trên 1 năm ñến 5 năm

Trên 5 năm

21-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Cuối Kỳ Đầu năm

 -Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan ñến khoản chênh lệch tạm thời ñược khấu trừ

 -Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại ñã ñược ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 0 0

b-Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối Kỳ Đầu năm

 -Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

 -Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả ñã ñược ghi nhận từ các năm trước

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0

thuê
tài chính tài chính

22-Vốn chủ sở hữu

a-Bảng ñối chiếu biến ñộng của vốn chủ sở hữu
Vốn ñầu tư của 

chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ 

phần
Quỹ ñầu tư phát 

triển
Quỹ dự phòng 

tài chính
Quỹ khác 

thuộc vốn chủ 
sở hữu

Lợi nhuận chưa 
phân phối

Nguồn vốn ñầu tư 
XDCB

Cộng

                A 1 2 3 4 5 6 7 8

Số dư ñầu năm trước 15.728.330.000    652.000.000          751.959.550           534.268.745          (34.002.845.637)          -                              (16.336.287.342) 

 -Tăng vốn trong năm trước -                         -                          -                         -                      -                               -                              -                      

  + Lãi trong năm trước -                        -                      

  +Tăng khác -                        -                               -                              -                      

 -Giảm vốn trong năm trước -                        -                         -                          -                         -                      -                               -                              -                      

 + Lỗ trong năm trước -                        -                         -                               -                      

 + Giảm khác -                        -                          -                               -                              -                      

Số dư cuối năm trước, số dư ñầu năm nay 15.728.330.000    652.000.000          751.959.550           534.268.745          -                      (34.002.845.637)          -                              (16.336.287.342) 

 -Tăng vốn trong năm -                        -                         -                          -                         -                      -                               -                              -                      

  + Lãi trong năm -                        -                          -                               -                      

  +Tăng khác -                        -                      



 -Giảm vốn trong năm -                        -                         -                          -                         -                      (2.967.367.860)            -                              (2.967.367.860)   

 + Lỗ trong năm  -                        (2.967.367.860)            (2.967.367.860)   

 + Giảm khác -                        -                          -                      

Số dư cuối kỳ 15.728.330.000    652.000.000          751.959.550           534.268.745          -                      (36.970.213.497)          -                              (19.303.655.202) 

b-Chi tiết vốn ñầu tư của chủ sở hữu Cuối năm Đầu năm

 -Vốn góp của Nhà Nước 5.856.360.000         5.856.360.000        

 -Vốn góp của các ñối tượng khác 9.871.970.000         9.871.970.000        

 - Thặng dư vốn cổ phần 652.000.000            652.000.000           

Cộng 16.380.330.000       16.380.330.000      

*Giá trị trái phiếu ñã chuyển thành cổ phiếu trong năm

*Số lượng cổ phiếu quỹ:

c-Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Cuối năm Đầu năm

 -Vốn ñầu tư của chủ sở hữu

  + Vốn góp ñầu Kỳ 15.728.330.000       15.728.330.000      

  + Vốn góp tăng trong kỳ -                           -                          

  + Vốn góp giảm trong kỳ -                           -                          

  + Vốn góp cuối kỳ 15.728.330.000       15.728.330.000      

 -Cổ tức, lợi nhuận ñã chia -                          -                         

d-Cổ tức

 -Cổ tức ñã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

  + Cổ tức ñã công bố trên cổ phiếu phổ thông:…………

  + Cổ tức ñã công bố trên cổ phiếu ưu ñãi:…………….

 - Cổ tức của cổ phiếu ưu ñãi luỹ kế chưa ñược ghi nhận:……..

ñ-Cổ phiếu Cuối năm Đầu năm

 -Số lượng cổ phiếu ñăng ký phát hành 1.572.833                1.572.833               

 -Số lượng cổ phiếu ñã bán ra công chúng     -----     -----

  + Cổ phiếu phổ thông 1.572.833                1.572.833               

  +Cổ phiếu ưu ñãi     -----     -----

 -Số lượng cổ phiếu ñược mua lại     -----     -----



  +Cổ phiếu phổ thông     -----     -----

  +Cổ phiếu ưu ñãi     -----     -----

 -Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành 1.572.833                1.572.833               

  +Cổ phiếu phổ thông 1.572.833                1.572.833               

  +Cổ phiếu ưu ñãi     -----     -----

*Mệnh giá cổ phiếu ñang lưu hành:…………………

e-Các quỹ của doanh nghiệp: Cuối năm Đầu năm

 -Quỹ ñầu tư phát triển -                           -                          

 -Quỹ dự phòng tài chính -                           -                          

*Mục ñích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

Sử dụng các quỹ phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp

g-Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ ñược ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy ñịnh của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Đảm bảo một nguồn vốn nhất ñịnh khi doanh nghiệp hoạt ñộng có laic, dự phòng rủi ro về tài chính

 -

 -

23-Nguồn kinh phí Năm này Năm trước

 -Nguồn kinh phí ñược cấp trong năm

 -Chi sự nghiệp

 -Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24-Tài sản thuê ngoài Năm này Đầu năm

(1)-Giá trị tài sản thuê ngoài     -----     -----

 -TSCĐ thuê ngoài     -----     -----

 -Tài sản khác thuê ngoài 

(2)-Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp ñồng thuê hoạt ñộng tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn

 -Từ 1 năm trở xuống     -----     -----

 -Trên 1 năm ñến 5 năm     -----     -----

 -Trên 5 năm     -----     -----

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh

(Đơn vị tính: ®ång)



Năm này Năm trước

25-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7.610.806.323         27.570.478.364      

(Mã số 01)

Trong ñó:

 -Doanh thu bán hàng 6.899.192.686         19.939.609.102      

 -Doanh thu cung cấp dịch vụ 31.818.182              858.914.542           

 -Doanh thu hợp ñồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt ñộng xây lắp) 679.795.455            6.692.363.811        

 - Doanh thu bán hàng hoá 79.590.909             

  +Doanh thu của hợp ñồng xây dựng ñược ghi nhận trong kỳ;

  +Tổng doanh thu luỹ kế của hợp ñồng xây dựng ñược ghi nhận ñến thời ñiểm lập báo cáo tài chính;

26-Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) -                           -                          

Trong ñó:

 -Chiết khấu thương mại

 -Giảm giá hàng bán -                           -                          

 -Hàng bán bị trả lại

 -Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)

27-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10 ) 7.610.806.323         27.570.478.364      

Trong ñó:

28-Giá vốn hàng bán (Mã số11) Năm này Năm trước

 - Giá vốn của thành phẩm ñã bán 6.328.785.284         20.111.904.058      

 - Giá vốn của xây lắp 652.603.637            10.673.535.933      

 - Giá vốn của dịch vụ ñã cung cấp 26.878.741              742.121.203           

 - Giá vốn hàng hoá ñã bán 79.590.909             

 - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho

 - Các khoản chi phí vượt mức bình thường 

 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng 7.008.267.662         31.607.152.103      

 

29-Doanh thu hoạt ñộng tài chính (Mã số 21) Năm này Năm trước



 -Lãi tiền gửi, tiền cho vay 620.520                   675.939                  

 -Lãi ñầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

 -Cổ tức, lợi nhuận ñược chia

 -Lãi bán hàng trả chậm

 -Doanh thu hoạt ñộng tài chính khác

Cộng 620.520                   675.939                  

30-Chi phí tài chính(Mã số 22) Năm này Năm trước

 -Lãi tiền vay 1.020.289.711         6.392.857.512        

 -Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

 -Lỗ do thanh lý các khoản ñầu tư ngắn hạn, dài hạn

 -Dự phòng giảm giá các khoản ñầu tư ngắn hạn,dài hạn

 -Chi phí tài chính khác

Cộng 1.020.289.711         6.392.857.512        

31-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) Năm này Năm trước

 -Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

 -Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

 -Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành -                           -                          

Cộng -                           -                          

32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) Năm này Năm trước

 -Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế     -----     -----

 -Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại     -----     -----

 -Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời ñược khấu trừ    (-----)    (-----)

 -Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu ñãi thuế chưa sử dụng    (-----)    (-----)

 -Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả    (-----)    (-----)

 -Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại     -----     -----

33-Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố Năm này Năm trước

 -Chi phí nguyên liệu, vật liệu 3.222.178.100         12.244.037.602      



 -Chi phí nhân công 1.319.227.449         7.331.312.530        

 -Chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh 602.430.417            2.468.943.133        

 -Chi phí dịch vụ mua ngoài 358.585.895            1.246.255.803        

 -Chi phí khác bằng tiền 491.892.852            5.431.001.658        

Cộng 5.994.314.713         28.721.550.726      

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính: ñồng )

Năm này Năm trước

a-Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

 -Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu     -----     -----

 -Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu     -----     -----

b-Mua và thanh lý công ty con hoặc ñơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

34-Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng ñến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không ñược sử dụng

 -Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;

 -Phần giá trị mua hoặc thanh lý ñược thanh toán bằng tiền và các khoản tương ñương tiền;

 -Số tiền và các khoản tương ñương tiền thực có trong công ty con hoặc ñơn vị kinh doanh khác ñược mua hoặc thanh lý;

VIII. Những thông tin khác 

1-Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:……………………………

2-Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:……………………………………………….

3-Thông tin về các bên liên quan:……………………………………………………………………………….

a. Một số chỉ tiêu ñánh giá tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Chỉ tiêu Năm này Năm trước

1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

1.1 Bố trí cơ cấu tài sản (%)

          - Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản 75,61% 73,21%

ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

 -Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản ) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản  tương ñương tiền trong công ty con hoặc ñơn vị kinh doanh khác 

  ñược mua hoặc thanh lý trong kỳ.

c-Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương ñương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không ñược sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các 



          - Tài sản dài hạn /Tổng tài sản 24,39% 26,79%

1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)

          - Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn 116,01% 113,93%

         - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn -16,01% -13,93%

2. Khả năng thanh toán

2.1 Khả năng thanh toán hiện hành (Lần) 0,86 0,88

2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Lần) 0,75                         0,74                        

2.3 Khả năng thanh toán nhanh (Lần) 0,003 0,004

3. Tỷ suất sinh lời

3.1 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)

          - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu -7,89% -44,80%

          - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu -7,89% -44,80%

3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)

          - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân -0,51% -9,75%

          - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân -0,51% -9,75%

3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn ñầu tư của chủ sở hữu -3,82% -78,54%

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2014

LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC

 Dương Thị Lý Nguyễn Thị Kim Nguyễn Văn Thảo 
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